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      TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

   HUYỆN LONG THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        TỈNH ĐỒNG NAI 

 

Bản án số: 87/2017/HSST.  

Ngày: 24/8/2017. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG THÀNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phụng 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Ông Nguyễn Mạnh Cường. 

Ông Quách Hữu Tâm. 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Ngô Thị Thùy Linh - Cán bộ 

Tòa án nhân dân huyện Long Thành. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành tham gia phiên tòa: 

Ông Lương Duy Hải - Kiểm sát viên.  

Ngày 24 tháng 8 năm 2017, tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Long Thành, 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 

95/2017/HSST ngày 31 tháng 7 năm 2017 đối với bị cáo:  

Nguyễn  Bá H, sinh năm 1976  tại  Hải Dương. 

Hộ khẩu thường trú: ấp 1C, xã P, huyện L, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: 

công nhân; Trình độ học vấn: 7/12; Con ông Nguyễn Bá Hiền (đã chết) và bà 

Phạm Thị Tần; Gia đình có 04 anh em, bị cáo là con lớn nhất trong gia đình; có vợ 

là Nguyễn Thị Hiệp và  một con sinh năm 2007. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

- Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 18/4/2017 đến nay tại Nhà tạm giữ Công an 

huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (có mặt).  

NHẬN THẤY 

Bị cáo Nguyễn Bá H bị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Thành truy tố 

về hành vi phạm tội như sau: 
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         Lúc 16 giờ 30 phút, ngày 18 tháng 4 năm 2017, Công an đồn Khu công 

nghiệp Gò Dầu - Vedan phối hợp với Công an xã P kiểm tra nhà trọ của Nguyễn 

Bá H ở xã P, huyện L phát hiện thu giữ 03 túi ny lon chứa tinh thể màu trắng ghi là 

ma túy, 01 vòng kim loại màu vàng, 01 điện thoại di động hiệu Nokia và số tiền 

44.500.000 đồng. 

 Quá trình điều tra đã xác định như sau:  H bắt đầu sử dụng ma túy tổng hợp từ 

tháng 9 năm 2016. H thường đi đến khu vực quận 3, thành phố Hồ Chí Minh mua 

ma túy của một người đàn ông tên “CL” (không rõ tên tuổi, địa chỉ) với giá 

1.000.000 đồng, sau đó mang về cất giữ để sử dụng. Khoảng tháng 3 năm 2017, H 

bắt đầu nảy sinh ý định bán ma túy cho Nguyễn Văn C và Trần Thế P là bạn làm 

cùng công ty cùng sử dụng nên khi mua ma túy về H đã phân ra nhiều túi nhỏ, bán 

lại mỗi túi với giá 100.000 đồng đến 200.000 đồng/1 túi tùy loại. Lúc 16 giờ 30 

phút, ngày 16 tháng 04 năm 2017, H bán cho C 01 túi ma túy với giá 200.000 

đồng. Đến ngày 17 tháng 04 năm 2017, H bán cho P  01 túi ma túy với giá 100.000 

đồng. 

 Ba túi ma túy bị thu giữ ngày 18 tháng 4 năm 2017,  H khai mua vào ngày 10 

tháng 4 năm 2017 và ngày 18 tháng  4 năm 2017. 

 H khai nhận chỉ bán cho C và P với giá gốc nên không có thu lợi. Phương tiện 

H sử dụng liên lạc mua bán ma túy là 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen đã 

bị thu giữ. 

  Những người mua ma túy của H là Nguyễn Văn C và Trần Thế P cũng khai 

nhận có mua ma túy của H từ hai đến ba lần. 

 Tại bản kết luận giám định số 139/PC54-GĐMT ngày 25/4/2017 của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận: 

 - Tinh thể màu trắng chứa trong mẫu M1 được niêm phong gửi đến giám định 

có trọng lượng là 5,1369g, có Methamphetamine. Methamphetamine là chất ma 

túy nằm trong danh mục II, số thứ tự 67, Nghị định 82 ngày 19/7/2013 của Chính 

phủ. Hàm lượng 74,74%. 

 - Tinh thể màu trắng chứa trong mẫu M2  được niêm phong gửi đến giám 

định có trọng lượng là 1,1652g, có Methamphetamine. Methamphetamine là chất 

ma túy nằm trong danh mục II, số thứ tự 67, Nghị định 82 ngày 19/7/2013 của 

Chính phủ. Hàm lượng 74, 69% (bút lục số 24) 

         Vật chứng vụ án: 03 túi ny lon chứa tinh thể màu trắng là ma túy, 01 điện 

thoại di động hiệu Nokia chuyển Chi cục thi hành án dân sự huyện Long Thành 

chờ xử lý. Riêng đối với 01 vòng kim loại màu vàng và số tiền 44.500.000 đồng do 
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không liên quan đến vụ án nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long 

Thành đã trả lại cho vợ của H là Nguyễn Thị H.   

Tại bản cáo trạng số 91/CT-VKS ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Long Thành đã truy tố bị cáo Nguyễn Bá H về tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên t a, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Thành giữ 

nguyên quan điểm truy tố bị cáo Nguyễn Bá H về tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy” theo điểm b  khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự và đề nghị áp dụng điểm b 

khoản 2 Điều 194, điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự, xử phạt bị 

cáo Nguyễn Bá H từ 07 năm  06 tháng đến  08 năm  tù giam. 

Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự, Điều 76 Bộ luật tố 

tụng hình sự. Đề nghị tuyên tịch thu tiêu hủy 01 phong bì niêm phong mẫu vật số 

139/PC54 – GĐMT ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an 

tỉnh Đồng Nai. Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại hiệu Nokia  màu đen 

đã qua sử dụng không lên nguồn. 

Căn cứ vào các chứng cứ tài liệu có tại hồ sơ; Căn cứ vào kết quả tranh luận 

tại phiên t a trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát 

viên, bị cáo. 

XÉT THẤY 

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với các lời khai 

tại Cơ quan điều tra cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án và cáo 

trạng mô tả. 

Tại phiên t a, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, căn cứ vào các 

chứng cứ tài liệu mà Cơ quan điều tra đã thu thập, đối chiếu với các lời khai của bị 

cáo, lời khai nhân chứng đã có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Nguyễn Bá H 

đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 

194 của Bộ luật Hình sự như Cáo trạng của Viện Kiểm sát đã truy tố. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển 

lành mạnh của cộng đồng, là một trong những nguyên nhân dẫn đến các loại tội 

phạm cũng như tệ nạn xã hội và các bệnh nguy hiểm khác. Bị cáo phạm tội nhiều 

lần (bán nhiều lần cho nhiều người) nên Viện kiểm sát nhân dân huyện Long 

Thành truy tố bị cáo theo điểm b khoản 2 Điều 194 Bộ luật hình sự là có căn cứ và 

đúng pháp luật. Vì vậy cần xử phạt bị cáo một mức án nghiêm, tương xứng với 

tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo để cải tạo, giáo dục và răn đe, 

ph ng ngừa chung. 
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Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét, trong suốt quá 

trình điều tra cũng như tại phiên t a bị cáo đều thành khẩn khai báo, để xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Về xử lý vật chứng: 

- Tịch thu tiêu hủy một gói niêm phong số 139/PC54-MGĐT ngày 

25/4/2017. 

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu 

đen bị cáo dùng để liên lạc mua bán ma túy đã qua sử dụng, hiện điện thoại không 

lên nguồn.  

Đối với người thanh niên tên “Cu Lùn” có hành vi bán ma túy cho bị cáo H, 

hiện chưa xác định rõ lai lịch, địa chỉ, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xử lý.  

Nguyễn Văn C và Trần Thế P có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đã bị 

Công an huyện Long Thành ra quyết định xử phạt hành chính. 

Về án phí: Theo quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Bá H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

           Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 41 Bộ luật 

hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 và Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2003. 

Xử phạt:   

- Bị cáo Nguyễn Bá H 07 (bảy) năm  06 ( sáu) tháng  tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bị bắt tạm giam ngày 18 tháng 4 năm 2017. 

Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 41 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi 

bổ sung năm 2009 , Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 tuyên: 

 - Tịch thu tiêu hủy một gói niêm phong số 139/PC54-MGĐT ngày 

25/4/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự -  Công an tỉnh Đồng Nai. 

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu 

đen. 

(Số vật chứng và tài sản trên, Chi cục thi hành án dân sự huyện Long Thành 

đang tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 31/7/2017). 
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Án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc 

bị cáo Nguyễn Bá H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo được quyền làm đơn kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. 

Nơi nhận :      T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
-VKSND H. Long Thành;     THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

-CCTHADS H. Long Thành; 

- Bị cáo; 

-Lưu. 

 

 

           Nguyễn Thị Phụng 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Quách Hữu Tâm     Nguyễn Mạnh Cường         Nguyễn Thị Phụng 
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